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	Số: 15/2008/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 24 tháng 6 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý,
sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ,ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg, ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC, ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ ý kiến thống nhất giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 17/HĐND-TH, ngày 12/5/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

Theo Tờ trình số 13/TTr-STC, ngày 11/01/2008 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính kết hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, các đoàn thể và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
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QUY ĐỊNH
Về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại
trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND,
ngày 24 tháng 6 năm 2008  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
 

Để thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng và quản lý phương tiện đi lại phục vụ công tác, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

 Điều 1. Chế độ được sử dụng xe ô tô ở địa phương:
1. Các chức danh được sử dụng xe ô tô để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với giá mua tối đa 700 triệu đồng/1 xe bao gồm:

- Bí thư Tỉnh uỷ.

- Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác bao gồm:

 a) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

b) Cấp trưởng, phó các sở ngành và tương đương cấp tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư Huyện - Thị uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - thị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện - thị, Giám đốc các trung tâm, hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đơn vị thuộc sở ban ngành tỉnh, huyện - thị có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 được thực hiện theo điểm 2, Điều 8, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các chức danh được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo khoản 2, Điều 8, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được bố trí xe ô tô đi công tác từ cơ quan làm việc đến cơ quan khác công tác không khống chế cự ly.

4. Trang bị xe chuyên dùng: 

Xe chuyên dùng là xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ hoặc sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù đột xuất, cấp bách phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế ở địa phương; hàng năm các đơn vị được giao nhiệm vụ cần phải bố trí xe chuyên dùng đề xuất chủng loại, số lượng. Sau đó sở quản lý ngành phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại nhu cầu và căn cứ vào khả năng ngân sách trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định về chủng loại, số lượng và giá mua, mức mua mới từ 200 triệu đến 550 triệu đồng, sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Trang bị xe cho các đơn vị mới thành lập và thay thế xe: 

a) Trang bị xe cho các đơn vị mới thành lập:

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thành lập sau ngày quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, các chức danh có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 được trang bị 1 ô tô từ nguồn xe điều chuyển nếu không có nguồn xe điều chuyển và không thực hiện được việc thuê dịch vụ xe ô tô thì được mua 1 xe ô tô với giá tối đa 550 triệu đồng/xe.

b) Thay thế xe phục vụ các chức danh:

Đối với các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, khi phải thay thế theo quy định nhưng không có xe điều chuyển thì được mua mới với giá 700 triệu đồng/xe.

Việc mua mới xe chuyên dùng, xe ô tô tại khoản 4 và khoản 5 của Quy định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao; do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Trang bị xe ô tô phục vụ công tác các công ty nhà nước:

 Tuỳ theo nhu cầu phục vụ công tác và khả năng tài chính, công ty nhà nước được trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo và phục vụ công tác chung theo quy định sau:

 Giám đốc, phó giám đốc các công ty nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty cổ phần mà nhà nước chiếm giữ trên 50% số vốn) được sử dụng xe ô tô với giá mua tối đa 550 triệu đồng/xe. Khi đi công tác cách trụ sở công ty từ 10 km trở lên. Không bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.

7. Trang bị xe ô tô phục vụ công tác tại các ban quản lý dự án:

 Các ban quản lý dự án ở tỉnh; các chức danh lãnh đạo (không kể kiêm nhiệm) có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 được sử dụng xe ô tô hiện có, thuê dịch vụ xe ô tô hoặc được khoán kinh phí khi tự túc phương tiện phục vụ công tác theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Chế độ quản lý sử dụng :
1. Chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại đối với các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô:

Các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô được nhà nước bảo đảm việc trang bị, chi phí sử dụng xe ô tô theo yêu cầu công tác. Cơ quan, đơn vị có các chức danh được sử dụng xe ô tô chịu trách nhiệm quản lý phương tiện phục vụ công tác.

2. Bố trí phương tiện đi lại phục vụ cho các chức danh quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy định này.

Căn cứ số xe ô tô hiện có và khả năng cung cấp dịch vụ thực tế ở địa phương, điều kiện tự túc phương tiện đi lại của từng chức danh, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn theo các hình thức sau:

+ Sử dụng số xe hiện có của cơ quan trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu/km và được đưa vào quy chế khoán chi nội bộ của đơn vị.

+ Thuê dịch vụ xe ô tô theo qui định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Khoán kinh phí để tự túc phương tiện theo km thực tế với đơn giá phổ biến trên thị trường.

Việc bố trí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác theo điểm b, khoản 2, Điều 1 Quy định này, đối với cấp phó phải có lệnh điều xe của thủ trưởng đơn vị. Trường hợp giải quyết sự việc trong tình trạng khẩn cấp theo điểm a và điểm b, khoản 3, Điều 1 Quy định này thì ngay sau chuyến đi công tác phải bổ sung lệnh điều xe để đảm bảo tính hợp lý hợp pháp của qui chế sử dụng xe ô tô đi công tác.

3. Bố trí quản lý phương tiện đi lại phục vụ các chức danh có tiêu chuẩn tại công ty nhà nước:

Căn cứ vào nhu cầu phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn tại khoản 6, Điều 1 của Quy định này, công ty nhà nước xây dựng và quyết định việc thực hiện phương thức quản lý, sử dụng xe và thanh toán kinh phí đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Chế độ quản lý, sử dụng xe chuyên dùng:

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được trang bị xe chuyên dùng thực hiện việc quản lý xe tại cơ quan đơn vị, theo tiêu chuẩn định mức tổ chức hạch toán riêng và công khai chi phí sử dụng xe tại các cơ quan đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 3. Xử lý vi phạm:
Thực hiện theo Điều 22, quy định kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:
Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng đơn giá khoán theo tiêu chuẩn định mức tại Quy định này và theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/2007/TT-BTC, ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định./.
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